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Trịnh Hưng An, “Điều tra thành phần sâu hại, mức độ gây hại của sâu hại chính và khảo sát hiệu lực phòng trừ rệp sáp hại quả của mọt số loại chế phẩm trên cà phê tại xã Hoà Thắng, Buôn Mê Thuột năm, 2008”
    Giáo viên hướng dẫn: 



PGS.TS Nguyễn Thị Chắt
Đề tài được tiến hành tại xã Hoà Thắng, Buôn Mê Thuột. Thời gian tiến hành từ tháng 10/2008 – 3/2009 với nội dung chính:


- Điều tra thành phần sâu hại, chúng tôi ghi nhận được trên các vườn cà phê tại xã Hoà Thắng – Buôn Mê Thuột có các loài sâu hại gồm: ve sầu, mọt đục trái, mọt đục cành, rệp vảy xanh, rệp sáp hại quả, rệp vảy nâu, rầy mềm, cào cào, sâu hồng, câu cấu.


- Điều tra thành phần thiên địch, trên các vườn cà phê tại xã Hoà Thắng, Buôn Mê Thuột có các loài sau: Kiến vàng, bọ rùa đỏ, nhện, bọ ngựa.


- Điều tra mức độ gây hại của sâu hại chính trên cả 3 vườn cà phê, chúng tôi ghi nhận mức độ gây hại của ve sầu giảm mạnh trong các tháng điều tra. Mức độ biến động của ấu trùng ve sầu cao nhất vào tháng 10,  thấp nhất vào 1/2009 và cao nhất trên vườn cà phê kinh doanh trên 10 năm tuổi, thấp nhất ở vườn kiến thiết cơ bản.


- Điều tra mức độ gây hại của mọt đục trái trên cà phê, chúng tôi thấy mật độ mọt đục tăng dần trong các tháng điều tra và tăng cao nhất vào tháng 12. Tỷ lệ mọt gây hại cao nhất trên 2 vườn cà phê kinh doanh từ 4 – 10 năm tuổi và vườn cà phê kinh doanh trên 10 năm tuổi.

- Điều tra về kích thước thân ấu trùng tuổi lớn ve sầu chúng tôi ghi nhận: kích thước của ấu trùng ve sầu trong các tháng điều tra, chiều dài thân biến động từ           2,4 – 0,05 mm đến 2,6 – 0,04 mm, chiều rộng thân biến động từ 1,0 – 0,045 mm đến     1,1 – 0,045 mm.


- Khảo sát hiệu quả phòng trừ rệp sáp hại quả của một số loại chế phẩm hoá học tại xã Hoà Thắng, 2008 ta thấy 3 loại thuốc hoá học dùng trong thí nghiệm đều có khả năng tiêu diệt được  rệp sáp hại quả. Nhưng trong đó, nghiệm thức phun thuốc Actatoc cho hiệu lực mạnh nhất
